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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

17/11 

Sáng 

 
1 31 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Sinh hoạt dưới cờ: Nét đẹp 

thầy trò - CĐ: Tình bạn 

Máy chiếu 

BGĐT 

2 71 Tiếng Việt Bài 19: Đọc: Thanh âm của núi BGĐT,BN 

3 41 Tiếng Anh Review 2 - Part 1  

4 51 Toán Bài 21: Luyện tập chung  (Tiết 2)   BGĐT,BN 

Chiều 5 72 Tiếng Việt LTVC: LT về BP nhân hóa BGĐT,BN 

6 21   LS - ĐL 
Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng 

bằng Bắc Bộ - tiết 1 

BGĐT,BN 

7 11 Đạo đức  Yêu lao động ( Tiết 2) BGĐT,BN 

Ba 

18/11 

Sáng 

1 42 Tiếng Anh Review 2 - Part 2  

2 73  Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng BGĐT,BN 

3 52 Toán Bài 22 : Phép cộng các số có nhiều chữ số (Tiết 1)   BGĐT,BN 

4 21 Khoa học Bài 11: Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 11 Công nghệ  Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 2) BGĐT,BN 

6 32 HĐTN HĐGD theo CĐ: Tình bạn. BGĐT,BN 

7 8 Bổ trợ KT Học bù toán thứ Sáu ( Nghỉ HĐTN) BGĐT,BN 

 

Tư 

19/11 

Sáng 

1 74 Tiếng Việt Bài 20: Bầu trời mùa thu ( tiết 1) BGĐT,BN 

2 75 Tiếng Việt Bài 20: Bầu trời mùa thu ( tiết 2) BGĐT,BN 

3 10     Tin học Bài 11: Thực hành thao  tác với tệp, thư mục BGĐT,BN 

4 53 Toán Bài 22 : Phép cộng các số có nhiều chữ số (Tiết 2)   BGĐT,BN 

Chiều 

5 21 GDTC Ôn 8 động tác của bài thể dục với vòng  

6 11 Mỹ thuật Bài 1: Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh – Tiết 1  

7 22 LS & ĐL 

Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng 

Bắc Bộ - tiết 2 
Cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập: Làng Đồng Xâm 

(Hưng Yên) (Trang 44) 

BGĐT,BN 

Năm

20/11 

Sáng 

1 21 TA liên kết                        MÍT TINH KỈ NIỆM NGÀY NGVN  

2 76 Tiếng Việt                        MÍT TINH KỈ NIỆM NGÀY NGVN  

3 54 Toán Bài 23 : Phép trừ  các số có nhiều chữ số (Tiết 1)   BGĐT,BN 

4 43 Tiếng Anh  Review 2 - Part 3  

Chiều 

5 22   Khoa học 

Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 2) 
Quyền con người: Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường. - 

Quyền được chăm sóc sức khỏe. 

CDS: Lập được biểu k/s về sự an toàn trong khuôn viê trường 

hoặc khu vực xq trường học theo nhóm. 

Tạo ra các sp số để báo cáo, trình bày kết quả ks và đưa ra 
được ý tưởng khuyến nghị với nhà trường. 

Lồng ghép STEM: Làm nhạc cụ tự chế - Lợi ích của âm 

thanh. (HĐ2: Tìm hiểu cách làm phất ra âm thanh ở một số 

nhạc cụ) 

 

6 11 Âm nhạc  
- Ôn Đọc nhạc: Néu em là… 

- Nghe nhạc: Điều mong ước tặng thầy 
 

7 22 T Anh LK  Unit 4 Part 2  

Sáu 

21/11 
Sáng 

1 77 Tiếng Việt   

2 11 Toán TA                     NGHỈ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  



3 55 Toán   

4 22 GDTC    

Chiều 

5 44 Tiếng Anh   

6 33 HĐTN                      NGHỈ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  

7 11 Kĩ năng 

sống 
  

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 20 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 20 
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